
Số lượng
Chiều dày 

(mm)

1 90 500x250 2 50 7.54 0.020 119.00 Thay thế tường 110

2 115 500x250 2 75 7.54 0.030 138.91 Thay thế tường 220 trong nhà

3 140 500x250 2 100 7.54 0.040 158.82 Thay thế tường 220 ngoài nhà

1 90 500x250 88 11.33 924.0

2 115 500x250 80 10.30 840.0

3 140 500x250 72 9.27 756.0

Kg/pallet

M3 vữa 
xây/1m2 

(mác 100)

Chiều dàySTT
Chiều rộng 

và chiều cao

ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓI

Viên/pallet M2/pallet

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lõi xốp EPS
Viên/m2
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THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, ĐỊNH MỨC VỮA XÂY VÀ TRỌNG LƯỢNG TƯỜNG G-VRO THEO M2

Trọng lượng 
tường xây 
(Kg/m2) 

Mục đích sử dụng
Chiều 

dày (mm)
STT

Chiều rộng 
và chiều cao 

(mm)


